	                UBND XÃ AN HƯNG 
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn :Tiếng Việt  - Lớp 5
Thời gian làm bài 80 phút (không kể thời gian giao đề)

      Phòng thi:.....................................        Số báo danh:........................................



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm):

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm):

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm):

  *Đọc thầm bài đọc sau:           
                                                           KHOẢNG  LẶNG 
Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng chán nản: cuộc sống chẳng dành cho tôi chút ưu ái nào!

Trên xe buýt, một cô bé có ánh mắt sáng khẽ gật đầu chào tôi với nụ cười rạng rỡ. Khi xe đến trạm cuối cùng, mọi người nhanh chân bước xuống, chỉ riêng cô bé lê từng bước. Tôi bàng hoàng nhận ra, cô bé đang phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi ghé vào tiệm tạp hóa để mua thực phẩm, một cậu bé chừng mười tuổi đang giúp mẹ bán hàng. Cậu nghiêng đầu mỉm cười khi trao cho tôi túi hàng. Trước khi bước ra, tôi âu yếm xoa đầu và hỏi tên. Cậu bé chỉ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn mẹ như muốn nói điều gì.

 - Cháu nó không nói được cô ạ ... – Người mẹ hạ giọng trả lời thay con.

 Khi băng qua đường, tôi bắt gặp một cậu bé đang đứng khép mình nơi góc tường mắt chăm chú dõi theo những đứa trẻ khác chơi đùa trên hè phố, rồi khúc khích cười theo. Tôi đến bên cạnh và hỏi: “Sao cháu không cùng chơi với các bạn?”

Cậu bé không trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Tôi chợt nhận ra cậu không thể nghe được lời tôi nói.

Bây giờ, tôi mới nhận ra mình mới thật là diễm phúc vì được cuộc sống ban tặng một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh. Trong hành trình đầy thử thách của cuộc đời, tất cả chúng ta đều luôn phải đối mặt với những khó khăn. Hãy tin yêu và đón nhận cuộc sống này bằng tâm hồn lạc quan và niềm tin mãnh liệt như những cô bé, cậu bé đáng yêu kia. Hôm nay, những cô bé, cậu bé ấy đã cho tôi một bài học về giá trị bản thân và ý nghĩa cuộc sống mà tôi may mắn có được.                                                                        

                                                                                     (Theo Phớt-Niu)
*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Cô bé mà tác giả gặp trên xe buýt có thái độ như thế nào?

A. Khẽ gật đầu chào hỏi tác giả với nụ cười rạng rỡ.

B. Không chào hỏi bất kì ai.  

C. Luôn chào hỏi mọi người với thái độ thân thiện.

D. Vui vẻ cúi đầu chào tác giả một cách lễ phép.

Câu 2 (0,5 điểm): Cậu bé bán hàng trong tiệm tạp hóa có thái độ như thế nào với khách?

A. Luôn chào hỏi khách.

B. Luôn tận tình hướng dẫn các mặt hàng mới.

C. Nghiêng đầu mỉm cười khi trao túi hàng đã buộc chặt.

D. Thờ ơ với khách.
Câu 3 (0,5 điểm): Vì sao cậu bé trên hè phố không trả lời khi tác giả hỏi? 
A. Vì cậu đang chăm chú dõi theo những đứa trẻ khác chơi đùa trên hè phố.

B. Vì đó là cậu bé khiếm thính, không thể nghe lời tác giả nói.

C. Vì cậu đang chơi đuổi bắt cùng các bạn.

D. Vì cậu không hài lòng và không muốn trả lời.

Câu 4 (1 điểm): Dựa vào thông tin bài đọc, đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a)          Các cô bé, cậu bé trong bài đều là những người bình thường, khỏe mạnh.

b)          Các em nhỏ cho tác giả một bài học về giá trị của bản thân và ý nghĩa của cuộc sống.
c)          Cô bé lê từng bước vì  không được di chuyển bằng đôi nạng gỗ.

d)          Tác giả thấy may mắn vì được cuộc sống ban tặng một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh.

Câu 5 (0,5 điểm): Theo em, câu chuyện trên mang ý nghĩa gì?
…………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6 (1 điểm):  

a) Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:

Trên xe buýt, một cô bé có ánh mắt sáng khẽ gật đầu chào tôi với nụ cười rạng rỡ.
............................................................................................................................................................................................ 
b) Điền cặp kết từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

 ................... cuộc sống vất vả, khó khăn  .............. tình người nơi đây thật ấm áp.

Câu 7 (1 điểm):  Viết tiếp vào chỗ chấm.
 Dấu gạch ngang trong câu “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.” được dùng để 
Câu 8 (0,5 điểm): Câu nào dưới đây có từ “ngọn” không mang nghĩa chuyển?

	A. Những ngọn núi ẩn hiện trong mây trời
	B. Bầy chim ríu rít làm tổ trên ngọn cây.

	C. Ngọn lửa bập bùng xua tan cái lạnh mùa đông.
	D. Bát cơm đơm đầy có ngọn.


Câu 9 (0,5 điểm): Nối thứ tự các bước tra nghĩa của từ “kì diệu” trong từ điển.






            Câu 10: (1 đ) Đặt một câu nói về việc học tập trong đó có sử dụng cặp kết từ.
…………………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):

Đề bài: Tả một cảnh ao, hồ, sông, suối, biển, đảo em đã được thấy tận mắt hoặc xem trên phim ảnh.
           UBND XÃ AN HƯNG 
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỐC TÍN
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2025 – 2026
Môn: Tiếng Việt 5 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
	

	
	1. Đọc thành tiếng: Kiểm tra học sinh đọc 1 trong các bài và trả lời 1 câu hỏi về nội dung của bài.

- Đọc lưu loát, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu.

- Đọc diễn cảm.

- Trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đọc.
	1,0

1,0

1,0

	
	2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt
	7

	1
	Đáp án A
	0,5

	2
	Đáp án C
	0,5

	3
	Đáp án B
	0,5

	4
	a) S                   b) Đ                      c) S                             d) Đ

(Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm).
	1,0

	5
	Học sinh trả lời được theo một trong hai ý sau:

 - Chúng ta sẵn sàng đón nhận những gì cuộc sống mang đến và cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

 - Chúng ta hãy tin yêu và đón nhận cuộc sống bằng tâm hồn lạc quan nhất.

(HS trả lời tùy theo cảm nhận nhưng cần phải có ý đúng theo một trong hai ý nêu trên.)
	0,5

	6
	a) Trên ….. có ánh mắt sáng khẽ gật đầu chào tôi  với nụ cười rạng rỡ.
                          DT                      ĐT            Đại từ  Kết từ             TT

(Mỗi phần đúng cho 0,1 điểm.)

b) Dù ….... nhưng,  Tuy …..... nhưng         
	0,5

0,5

	7
	 Dấu gạch ngang …....... đánh dấu bộ phận giải thích, chú thíc
	1


	8
	Đáp án B
	0,5

	9
	Bước 1: Chọn từ điển phù hợp

Bước 2: Tìm mục từ bắt đầu bằng chữ K

Bước 3: Tìm từ kì diệu 
Bước 4: Đọc nghĩa của từ kì diệu 
Bước 5: Đọc ví dụ để hiểu nghĩa và cách dùng từ kì diệu 
	0,5

	10
	Đặt đúng câu về hình thức và nội dung phù hợp. VD:
A. V – Nhò Lan chăm chỉ học tập mà bạn ấy luôn dẫn đầu lớp.
-Do Sơn chăm chỉ học tập nên Sơn được điểm cao trong kì thi vừa qua
	1,0

	
	II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm )
	

	
	Tiêu chuẩn cho điểm
	Điểm

	
	a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về một cảnh đẹp  và nêu ấn tượng chung về cảnh đẹp đó.
	1 điểm

	
	b. Thân bài
- Tả bao quát cảnh định tả 
- Tả chi tiết cảnh theo trình tự không gian hoặc thời gian 

	    5 điểm

	
	c. Kết thúc: Nêu cảm xúc, tình cảm của mình về cảnh đã tả
	1 điểm

	
	- Chữ viết, chính tả: Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng.
	1 điểm

	
	`- Dùng từ, đặt câu: Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.
	1 điểm

	
	- Bài viết sinh động : Biết dùng hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa ….
	1 điểm

	
	Cộng
	10 điểm


a.Đọc ví dụ để hiểu nghĩa và cách dùng từ kì diệu 





1.Bước 1





b.Chọn từ điển phù hợp








2.Bước 2





c.Tìm mục từ bắt đầu bằng chữ K








3.Bước 3





d.Tìm từ kì diệu 








4.Bước 4





e.Đọc nghĩa của từ kì diệu 








5.Bước 5








PAGE  
5

